GIÁO ÁN SỐ : 8


           Thời gian thực hiện: 5 tiết    Lớp: 14CĐ OO4 (N2)





           Thực hiện ngày     tháng     năm 2016
KIỂM TRA MÁY KHỞI ĐỘNG ĐIỆN
- Mục tiêu : 
· Tháo ráp được máy khởi động đúng quy trình 
· Kiểm tra được máy khởi động
· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị  
I. ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                                Thời gian : 2 phút

 - Điểm danh, ổn định lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :

                                                   Thời gian :3 phút
· Em hãy chỉ ra vị trí của cụm công tắc từ, cụm stator – rotor của máy khởi động?
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI :
                                         Thời gian :   220 phút

      -    Nội dung : Hướng dẫn tháo ráp, khảo sát, kiểm tra  máy khởi động điện 

      -    Đồ dùng thiết bị hướng dẫn : Máy khởi động,ắcquy, đồng hồ VOM, dây cáp, thước cặp

CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	TT
	Nội dung hướng dẫn
	Phương pháp tổ chức thực hiện
	Thời gian

(pht)

	1
	2
	3
	4

	I
II
III

	A. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

Mục tiêu
Vật liệu – thiết bị - dụng cụ 

Nội dung thực hiện
1. Tháo máy khởi động
a. Tháo động cơ điện
b. Tháo cơ cấu gài khớp

c. Tháo cụm bánh răng bendix.

2. Kiểm tra từng chi tiết
a. Kiểm tra thông mạch rotor

b. Kiểm tra cổ góp.

c. Kiểm tra stator

d. Kiểm tra chổi than.

e. Kiểm tra ly hợp 1 chiều

f. Kiểm tra cuộn hút, cuộn giữ.
3. Ráp máy khởi động
B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN :

C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC :
	GV: Thuyết trình cho sinh viên nghe về mục đích và yêu cầu của bài học

SV: nghe giảng

GV: Giới thiệu các thiết bị - dụng cụ sử dụng trong tiết học
GV: dùng máy khởi động thực hiện quy trình tháo cho sinh viên xem

1) Làm vệ sinh tổng quát

2) Khảo sát ghi nhận tổng quát

3) Thực hiện quy trình tháo

SV: Tập trung theo dõi từng thao tác do GV thực hiện mẫu.
Ghi chép lại những lưu ý mà GV nhấn mạnh.
GV: Lưu ý đến mức độ tiếp thu của SV. Khi thực hiện xong thao tác phải hỏi thăm dò ý kiến của SV.
GV: Sau khi thực hiện xong phần tháo rã máy khởi động, GV thực hiện tiếp các bước kiểm tra. 
Thực hiện chậm rãi các thao tác kiểm tra các chi tiết.
SV: Tập trung theo dõi từng thao tác do GV thực hiện mẫu.

Ghi chép lại những lưu ý mà GV nhấn mạnh

GV: Trình bày quy trình ráp và yêu cầu SV ghi chép, lưu ý để thực hiện.
SV: Ghi chép. Nêu thắc mắc cho GV.
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IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM: ( chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)


                                                                             Ngày     tháng       năm 2016
                           TỔ TRƯỞNG                                                        GIÁO VIÊN
                          Đặng Thái Sơn                                           Nguyễn Thành Đức                                             

KIỂM TRA MÁY KHỞI ĐỘNG ĐIỆN
I. Mục tiêu : 
· Tháo ráp được máy khởi động đúng quy trình 
· Kiểm tra được máy khởi động

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị  
II. Vật liệu – Thiết bị – Dụng cụ 

- Máy khởi động có tại xưởng
- Dụng cụ, đồ nghề dùng để tháo ráp.

- Đồng hồ VOM.
III. Nội dung thực hiện

1. Tháo máy khởi động

a. Tháo động cơ điện
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Hình 1. Tháo rã động cơ điện

b. Tháo rã cơ cấu gài khớp
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Hình 2. Tháo rã công tắc từ

c. Tháo cụm bánh răng bendix
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Hình 3. Tháo rã bánh răng bendix

2. Kiểm tra từng chi tiết
a. Kiểm tra thông mạch cuộn rotor

Đo điện trở lớp cách điện từ cổ góp đến lõi rotor.
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                                               Hình 4. Kiểm tra thông mạch rotor
b. Kiểm tra cổ góp

Sử dụng thước kẹp để đo đường kính ngoài của cổ góp. Mài nhẵn bề mặt ngoài của cổ góp nếu có lồi lõm.
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                                                       Hình 5. Kiểm tra cổ góp                          
c. Kiểm tra ổ bi

Dùng tay quay ổ bi, lắng nghe và cảm nhận tiếng kêu và sự đảo

d.  Kiểm tra stator

+ Kiểm tra thông mạch cuộn Stator

Dùng VOM kiểm tra thông mạch cuộn stator.

+ Kiểm tra cách điện stator

Đo cách điện của stator bằng cách đo điện trở từ chổi than đến vỏ máy khởi động

[image: image6.jpg]


     [image: image7.jpg]Tiéu chudn 13 0,1
MQ hoiic lgn hon




               Hình 6. Kiểm tra thông mạch stator
Hình 7. Kiểm tra cách điện stator

e. Kiểm tra chổi than

Sử dụng thước kẹp đo chiều dài dọc tâm chổi than. Thay mới chổi than nếu kết quả đo nhỏ hơn giới hạn, kiểm tra vị trí nứt, vỡ và thay thế nếu cần thiết.
f. Kiểm tra ly hợp

Nhìn bằng mắt xem bánh răng có bị hỏng hoặc mòn. Quay bằng tay để kiểm tra ly hợp chỉ quay theo một chiều.
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Hình 8. Kiểm tra li hợp

g.Kiểm tra cuộn hút, cuộn giữ

+ Thử chế độ hút

Công tắc từ còn tốt nếu bánh răng bendix bật ra khi dây 3 được nối.
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Hình 9. Kiểm tra cuộn hút, cuộn giữ

+ Thử chế độ giữ

Giữ nguyên tình trạng như khi thử chế độ hút. Công tắc từ còn tốt nếu bánh răng bendix còn giữ còn được đẩy ra ngoài khi tháo dây thử số 1.

3. Ráp máy khởi động

Các điểm bôi mỡ và bảng giá trị lực siết của máy khởi động.

[image: image11.jpg]1.48~1.76 (N.m)
12~ 18 (kgf - cm)

6.67 ~ 1.7 (N.-m)
70 ~ 120 (kgf - cm)

G N 2.65~ 4.61 (N-m)
6.67 ~ 11.7 (N-m) 2N T S, CURRIALIR)

70 ~ 120 (kgf.cm)

5.89 ~9.81 (N-m)
60 ~ 100 (kgf - cm)





Hình 53. Ráp máy khởi động
Cần chú ý đến các nội dung sau:

Chổi than phải di chuyển dẽ dàng lên xuống, không bị kẹt. Tránh làm biến dạng lò xo hồ vị của chổi than;

Vòng đệm cách điện phải còn tốt, nếu không phải dùng bìa cách điện thay thế, không nên dùng đệm cao su;

Trước khi ráp roto, nên bôi một lớp mỡ lên bạc và rãnh, không được cho quá nhiều mỡ sẽ làm bẩn cổ góp điện;

Cổ góp điện sau khi rà bằng vải nhám, phải được lau thật sạch. Các rãnh của cổ góp phải dùng bàn chải lông hoặc thổi bằng khí nén. Không dùng lưỡi cưa thép để cạo sạch rãnh cổ góp điện vì sẽ tạo các gờ tại mép cổ góp gây tia lửa tại đây.
